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LANTSA  ĐÀ LA NI 
 
Dịch âm: HUYỀN THANH 
 
1_Tịnh Giới Đà La Ni: 
 

 
 
Oṃ_ Amogha śila (śīla) saṃbhara, bhara bhara, mahā-śuddha-satva, 

padma-vidya ṣite-bhuja (?sita-bhuja), dhara dhara, stambhana, avalukete 
(?Avalokite) hūṃ phaṭ svāhā 

 
2_Uế Tích Kim Cương Thần Chú: 
 

 
 
Oṃ_ bhurkuṃ mahā-praṇaye bhur ci bhurkuṃ vimanse ucchuṣma krodha 

hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ 
 



 2

3_Tịnh Nghiệp Quán Không Chú: 
 

 
 
Oṃ_ svabhāva śuddhaḥ sarva dharmaḥ svabhāva śuddho ña haṃ 

(?śuddhohaṃ) 
 
4_Thập Địa Bồ Tát Tâm Chú: 
 

 
 
Oṃ_ Vajra mahā-munaye svāhā 
 
5_Nhất Thiết Như Lai Tâm Chú: 
 

 
 
Namo sarva tathāgata hrīdaya (?hṛdaya) anugate_ Oṃ kurāmgini 

(?kurūṃgini) svāhā 
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6_Nhất Thiết Như Lai Sự Nghiệp Chú: 
 

 
 
Oṃ_ svā hrīḥ racaya svāhā 
 
7_Hoa Nghiêm Kinh Tâm Yếu Bí Mật Đà La Ni: 
 

 
 
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Apratihata śāsanānāṃ 
Oṃ_ kiṇi kiṇi tathāgata udabhava (?udbhava) śānte parade (?pāraḍī) 

uttama uttama, tathāgata udabhava (?udbhava) hūṃ phaṭ svāhā 
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8_Thập Ba La Mật Đa Chứng Đắc Mật Chú: 
 

 
 

Namaḥ sarvatānāṃ_ Tathāgatānāṃ daśa-pāramitā paripūrakāhaṃ 
 
 
9_Thánh Đại Tổng Trì Vương Tục Mật Chú: 
 

 
 
Tadyathā: Akiṇe vakiṇe kaṇe mahā-kaṇe dahani mohani mohani jaṃbani 

(?jaṃbhani) ṣtaṃbhani  (?staṃbhani) svāhā 
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10_Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Kinh Tổng Trì Phạn Chú Chú Bản: 
 
 

 
 
 
Namo bhagavate prajña-pāramitaye 
Oṃ natdatita iliśi iliśi miliśi miliśi bhinayaṃ bhinayaṃ 
Namo bhagavate pratyaṃ prati iriti iriti miriti miriti śariti śariti ḍaśari 

ḍaśari bhayaye bhayaye svāhā 
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật 
Tổng Trì Bí Mật Đà La Ni 
Nếu hay chí Tâm siêng tập tụng 
Một biến, Công bằng chín câu chi 
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11_Phật Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên Chú: 
 

 
 

Ye dharma hetu prabhāva hetun 
Teṣān tathāgato hya vadata 
Teṣān chayo nirodha 
Evaṃ vādi mahā-śramaṇaḥ   
 
[Các Pháp:Nhân Duyên sinh 
Như Lai nói là Nhân 
Các Pháp theo Duyên diệt 
Là Đại Sa Môn nói] 
 
 
12_Lễ bái tiêu tội, mệnh chung chư Phật lai nghinh Mật Chú: 
 

 
 

Namo buddhāya_ Oṃ huka hukasi jvale (?huta  hutāśe  jvale) cane 
sarvartha (?sarvārtha) sādhani svāhā  

(Mật Chú này trích ra từ Kinh Bảo Tràng, mười ức Bồ Tát cùng nói, trì Chú ba 
biến lễ Phật một bái thì Công Đức hơn hẳn lễ ngàn vạn ức lần bái Phật) 
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13_Thánh Tam Muội Vương Kinh Chấp Trì Đà La Ni: 
 

 
 
Namaḥ samanta buddhānāṃ  apratihataśāsanānāṃ_ Oṃ _ dhuna dhuna 

hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā 
[Đà La Ni này được trích ra từ Cam Châu Nhĩ Chú Tập] 
 
14_Kim Cương Tát Đỏa Tâm Chú: 
 

 
 
Oṃ_ vajra-satva hūṃ _ Aḥ 
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